PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN SINH HỌC 8
(Tuần 10 từ 8 /11 đến 13/11/2021)
	CÁC HOẠT ĐỘNG 
	 HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN 

	Tên bài học/ chủ đề -
	CHỦ ĐỀ:  TUẦN HOÀN (TT)
Bài 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH - VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN


	Đọc tài liệu, liên hệ thực tế và thực hiện các yêu cầu.



































































	A/ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Sự vận chuyển máu qua hệ mạch
Cá nhân tự nghiên cứu thông tin và H18.1; H18.2 
[image: https://d3.violet.vn/uploads/previews/document/0/11/516/SGK%20Sinh%208%20hinh%2018.1.jpg.jpg][image: ]

Hãy chọn từ thích hợp trong khung bên và điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Huyết áp là gì
· Là ................ của máu lên ......................., nhờ sức đẩy khi ........................... Huyết áp ............... khi tâm thất co , huyết áp .................. khi tâm thất dãn.
2. Vận tốc máu 
· Là tốc độ máu chảy trong mạch máu, nhờ sức đẩy do ...................tạo ra. Vận tốc máu chảy ............. dần từ ..................... (0,5m/s) cho đến ......................... (0,001m/s).
a) Máu chảy trong động mạch nhờ ................ của động mạch. 
b) Máu chảy trong tĩnh mạch nhờ sự .............. của các cơ bắp quanh thành mạch, ............... của lồng ngực khi ................., sức hút của ................. khi ................ và các .......... giúp máu lưu thông theo một chiều.
Hoạt động 2  Vệ sinh tim mạch
1. Tác nhân có hại cho hệ tim mạch
Các tác nhân nào gây hại cho hệ tim mạch?

	.....................
	.....................
	.....................

2.Biện pháp bảo vệ và rèn luyện hệ tim mạch
Em cho biết một số biện pháp để rèn luyện hệ tim mạch
	......................
	.....................
	.....................
	.....................
B.  KẾT LUẬN CÁC NỘI DUNG  ĐÃ TÌM HIỂU 
( Em hãy ghi nội dung này vào vở nhé!)
CHỦ ĐỀ:  TUẦN HOÀN (TT)
Bài 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH - VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch
- Máu vận chuyển qua hệ mạch là nhờ: sức đẩy của tim, áp lực trong mạch và vận tốc máu.
- Huyết áp: áp lực của máu lên thành mạch (Do tâm thất co và dãn, có huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu).
- Ở động mạch: Vận tốc máu lớn nhờ sự co dãn của thành động mạch.
- Ở tĩnh mạch: Máu vận chuyển nhờ:
+ Co bóp của các cơ quanh thành mạch.
+ Sức hút của lồng ngực khi hít vào.
+ Sức hút của tâm nhĩ khi dãn ra.
+ Van 1 chiều
II. Vệ sinh hệ tim mạch
1) Các tác nhân gây hại cho hệ tim mạch
- Khuyết tật tim, phổi xơ.
- Sốc mạnh, mất máu nhiều, sốt cao…
- Chất kích thích mạnh, thức ăn nhiều mỡ động vật.
- Do luyện tập thể thao quá sức.
- Một số vi rút, vi khuẩn.
2) Biện pháp bảo vệ và rèn luyện hệ tim mạch
- Tránh các tác nhân gây hại.
- Tạo cuộc sống tinh thần thoải mải, vui vẻ.
- Lựa chọn cho mình một hình thức rèn luyện phù hợp.
- Cần rèn luyện thường xuyên để nâng dần sức chịu đựng của tim mạch và cơ thể.


	Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	Câu 1. Máu lưu thông trong động mạch là nhờ vào yếu tố nào dưới đây ?
A. Sự co dãn của thành mạch
B. Sức đẩy của tim
C. Sự liên kết của dịch tuần hoàn
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 2. Huyết áp tối đa đo được khi
A. tâm nhĩ dãn.
B. tâm thất co.
C. tâm thất dãn.
D. tâm nhĩ co.
Câu 3. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng
B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn
C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
D. Tất cả a,b,c đều đúng.


DẶN DÒ:
1/ Em học thuộc nội dung bài học     
2/ Giúp HS vận dụng vào trong cuộc sống
3/ Trả lời câu hỏi 1, 2,3,4 SGK trang 60.



	CÁC HOẠT ĐỘNG 
	 HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN 

	Tên bài học/ chủ đề -
	CHỦ ĐỀ:  TUẦN HOÀN (TT)
Bài 19 : THỰC HÀNH: SƠ CỨU CÀM MÁU)


	Đọc tài liệu, liên hệ thực tế và thực hiện các yêu cầu.


	A/ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1:Tìm hiểu về các dạng chảy máu 
các dạng chảy máu là:
+ Chảy máu mao mạch
+ Chảy máu tĩnh mạch
+ Chảy máu động mạch
- Em hãy cho biết biểu hiện của các dạng chảy máu đó ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động 2: Tập băng bó vết thương
- Khi bị chảy máu ở lòng bàn tay thì băng bó như thế nào ?
Các nhóm tiến hành.
+ Bước 1: Cá nhân tự nghiên cứu SGK 
+ Bước 2: Mỗi nhóm tiến hành băng bó theo hướng dẫn.
+ Bước 3: Đại diện 1 số nhóm trình bày các thao tác và mẫu của nhóm -> các nhóm khác nhận xét.
Yêu cầu:
+  Gọn, đẹp.
+ Không gây đau cho nạn nhân.
+  Băng gọn, không chặt qúa, không lỏng quá.
+ Vị trí dây ga rô cách vết thương không quá gần và không xa.

B.  KẾT LUẬN CÁC NỘI DUNG  ĐÃ TÌM HIỂU 
( Em hãy ghi nội dung này vào vở nhé!)
CHỦ ĐỀ:  TUẦN HOÀN (TT)
Bài 19 : THỰC HÀNH: SƠ CỨU CÀM MÁU)
1. Các dạng chảy máu
Có 3 dạng chảy máu:
- Chảy máu mao mạch: Máu chảy ít, chậm.
- Chảy máu tĩnh mạch: Máu chảy nhiều hơn, nhanh hơn.
- Chảy máu động mạch: Máu chảy nhiều, mạnh, thành tia.
2. Tập băng bó vết thương
a – Băng bó vết thương ở lòng bàn tay
* Các bước tiến hành: Như SGK
* Lưu ý: Sau khi băng nếu vết thương vẫn chảy máu  -> đưa nạn nhân đến bệnh viện.
b – Băng bó vết thương ở cổ tay
( Chảy máu ở động mạch)

* Các bước tiến hành: Như SGK
* Lưu ý:
+ Vết thương chảy máu động mạch ở tay, chân mới buộc dây ga rô.
+ Cứ 15 phút nới dây ga rô ra và buộc lại.
+ Vết thương ở vị trí khác, ấn tay vào động mạch gần vết thương nhưng về phía trên
C. Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
[bookmark: _GoBack]HS báo cáo sản phẩm  sơ cứu băng bó vết thương



DẶN DÒ:
1/ HS làm bài thu hoạch     
2/ Ôn lại kiến thức chuẩn bị kiểm tra giữa kì I . 

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
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